
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trần Thành x 205142904 6/23/2000 CA Quảng Nam Đạt Cty Ngôi Sao

2 Bùi Tấn Lộc x 023566009 2/29/2012 CA TP. HCM Không đạt

3 Bùi Hữu Lợi x 022951519 8/15/2011 CA TP. HCM Đạt

4 Trịnh Mai Trữ x 023881665 4/17/2004 CA TP. HCM Đạt Cty Tân Sơn Nhất

5 Lê Văn Dũng x 0255632274 3/19/2012 CA TP. HCM Đạt

6 Trịnh Mai Tuấn Anh x
07908700114

6
3/17/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 
Đạt

7 Trần Đinh Bảo Tâm x 272296744 3/27/2009 CA Đồng Nai Đạt
Cty Cuộc Sống 

Xanh

8 Ứng Thế Bảo x 272170767 8/24/2007 CA Đồng Nai Đạt

9 Giang Mỹ Tắc x 021500035 9/23/2014 CA TP. HCM Không đạt HTX Hiệp Thành

10 Nguyễn Thanh Tùng x 022083546 10/10/2001 CA TP. HCM Đạt

11 Hoàng Văn Tuấn x 162183752 2/12/2014 CA Nam Định Đạt

12 Đào Văn Bình x 026106075 10/21/2015 CA TP. HCM Đạt

13 Lại Văn Phong x 025069597 5/24/2014 CA TP. HCM Đạt

14 Lại Ngọc Dân x
03606300083

1
1/11/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

15 Trần Thị Thanh Loan x 023568645 5/25/2012 CA TP. HCM Không đạt

16 Nguyễn Xuân Thịnh x 025316383 6/24/2010 CA TP. HCM Đạt
Cty Phúc Thịnh 

Vượng

17 Thạch Nha x 334233784 2/14/2008 CA Trà Vinh Đạt

18 Trần Danh Phú x 184219962 12/27/2012 CA Hà Tĩnh Đạt

19 Nguyễn Văn Vĩnh x 184215642 10/1/2012 CA Hà Tĩnh Đạt

20 Nguyễn Đức Đồng x 245346439 6/18/2015 CA Đắk Nông Đạt

21 Nguyễn Quý An x 151489192 11/29/2000 CA Thái Bình Đạt Cty Quê Hương

22 Hồ Quang Hậu x 011407898 3/4/2005 CA Hà Nội Đạt

23 Vũ Thị Thảo x 173963010 6/15/2010 CA Thanh Hóa Đạt

24 Lý Nhân x 365477547 2/8/2011 CA Sóc Trăng Đạt Cty Công Nhân

25 Nguyễn Quang Vinh x 030762546 8/25/2008 CA Hải Phòng Không đạt Cty Trường Giang
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26 Lê Ngọc Trâm x 025223756 12/24/2009 CA TP. HCM Đạt
Cty Ngon Mỗi 

Ngày

27 Nguyễn Huỳnh Tâm x 025189176 8/26/2009 CA TP. HCM Đạt

28 Lương Thị Khăm x 245177261 10/9/2014 CA Đắk Nông Đạt

29 Đinh Thị Thúy Diễn x 261286244 10/10/2008 CA Bình Thuận Đạt

30 Lê Thị Kiều Vân x 301506095 7/18/2011 CA Long An Không đạt

31 Từ Thanh Tôn x 334828136 6/6/2014 CA Trà Vinh Đạt

32 Nguyễn Thị Mộng Thu x 331637814 5/7/2007 CA Vĩnh Long Đạt

33 Tăng Mỹ Hồng x 024157281 7/12/2011 CA TP. HCM Đạt

34 Hứa Thị Hồng Yến x 264407008 2/12/2009 CA Ninh Thuận Đạt

35 Ngô Duy Tây x 245154473 3/31/2016 CA Đắk Nông Đạt

36 Nguyễn Trung Hậu x 024857699 2/26/2008 CA TP. HCM Đạt

37 Võ Ngọc Sĩ x 022531131 8/28/2015 CA TP. HCM Đạt

38 Trần Thị Thanh Vân x 225536617 5/7/2014 CA Khánh Hòa Đạt

39 Trịnh Văn Nga x 171518575 10/24/2011 CA Thanh Hóa Đạt Cty Ngọc Nga

40 Ngô Minh Vương x 025413396 11/9/2012 CA TP. HCM Đạt

41 Nguyễn Thị Thu Hiền x 250995552 3/1/2012 CA Lâm Đồng Đạt

42 Phan Phụng Phượng Liên x 024907598 4/23/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Kim Thành

43 Đặng Thị Hồng Liên x 023576644 4/8/2014 CA TP. HCM Đạt

44 Trương Thị Hồng Liểu x 025556890 1/5/2012 CA TP. HCM Đạt

45 Lê Hoàng Thanh Tuấn x 025354955 7/30/2010 CA TP. HCM Đạt

46 Quách Tâm Trang x 225595398 9/3/2013 CA Khánh Hòa Đạt
Cty Thực phẩm 

Sạch 

47 Đinh Thị Thùy Linh x 225155319 9/19/2012 CA Khánh Hòa Đạt

48 Nguyễn Kim Cương x 341425628 7/22/2004 CA Đồng Tháp Đạt

49 Đoàn Thị Hằng x 301648440 5/4/2016 CA Long An Đạt Cty Đệ Nhất

50 Nguyễn Văn Ngọ x 023889069 3/6/2015 CA TP. HCM Không đạt Cty Hòa Bình

51 Nguyễn Thị Yến Dung x 023055631 6/20/2012 CA TP. HCM Không đạt

52 Trần Văn Hùng x 311957488 10/19/2007 CA Tiền Giang Không đạt

53 Phạm Duy Long x 025361134 9/13/2010 CA TP. HCM Không đạt

54 Phạm Văn Phương x 023055455 4/28/2003 CA TP. HCM Không đạt

55 Châu Bá Kỳ x 025929193 9/11/2014 CA TP. HCM Không đạt Cty NN GAP

56 Lý Thị Oanh x 023516223 3/27/2012 CA TP. HCM Không đạt

57 Nguyễn Thị Diễm Phương x 363851874 7/18/2012 CA Hậu Giang Đạt

58 Phạm Thị Thúy Duy x 363938958 3/3/2014 CA Hậu Giang Không đạt

2



59 Lê Thị Ngọc Tính x 023835334 7/31/2015 CA TP. HCM Đạt

60 Nguyễn Thị Thúy Nga x 022704728 9/7/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Mạnh Cường

61 Hoàng Mạnh Cường x 025108957 5/26/2009 CA TP. HCM Đạt

62 Nguyễn Thị Hồng Nhi x 025000040 5/8/2014 CA TP. HCM Đạt Cty  Gia Hòa Phát

63 Hàng Thị Mỹ Ngân x 024537609 8/17/2007 CA TP. HCM Đạt

64 Võ Thành Duy x 370999738 4/5/2014 CA Kiên Giang Đạt Cty Dương Đông

65 Phạm Hoài Quyên x 025089253 2/28/2009 CA TP. HCM Đạt
Cty Khang 

Nguyên

66 Lê Cường x 273251935 10/13/2007 CA Bà Rịa VT Đạt Cá nhân

67 Nguyễn Thị Lực x 241561093 1/30/2012 CA Đắk Lắk Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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(Ngày 19/05/2016, buổi sáng)
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